
STT Họ và tên MSSV Lớp SĐT Nhóm

1 Đỗ Diệu Quỳnh 2004760 60KDE 01662490509 1

2 Ngô Duy Minh 2001660 60KDF 0375316263 1

3 Nguyễn Triều Minh 2024161 61KDE 0844509999 1

4 Đỗ Trung Nam 2024761 61KDE 0377601039 1

5 Nguyễn Duy Tùng 2039161 61KDF 0989493169 1

6 Trịnh Việt Đức 2010262 62KDE 01689706410 1

7 Ngô Hữu Tĩnh 101960 60HK1 0347378791 1

8 Nguyễn Hồng Quân 118060 60DT2 0963741312 1

9 Nguyễn Đức Nhân  1530861 61XE1 949410798 1

10 Bùi Thị Tiền 27460 60XE2 964932896 1

11 Lâm Thị Ngọc Chiên 118059 59VL1 0336111361 1

12 Lưu Văn Cường 117559 59VL1 0359776222 1

13 Đỗ Duy Hưng 2041560 60KDE 01663366111 2

14 Lê Tuấn Quang 2016660 60KDF 0968236148 2

15 Phạm Thị Thuý Nga 2025261 61KDE 0382921122 2

16 Nguyễn Minh Nghĩa 2025461 61KDE 0888423416 2

17 Nguyễn Hồng Quang 2028961 61KDF 01697168121 2

18 Trương Thái Hằng 2012362 62KDE 0919633731 2

19 Lê Đình Minh 181660 60HK1 0974009142 2

20 Nguyễn Văn Đông 171360 60DT2 0985953412 2

21 Tô Anh Minh 154961 61XE1 989998122 2

22 Hoàng Phi Hà 1564260 60XE2 1242454497 2

23 Nguyễn Tiến Đông 158959 59VL1 0373128135 2

24 Vũ Văn Hải 311859 59VL1 0975916781 2

25 Trịnh Phương Mai 2036760 60KDF 096311308 3

26 Nguyễn Đức Hoàng 2018160 60KDF 0987042233 3

27 Nguyễn Đăng Quang 2028861 61KDE 0986187698 3

28 Nguyễn Ngọc Quang 2029061 61KDF 01637692915 3

29 Nguyễn Đình Thanh Sơn 2030461 61KDF 0941929812 3

30 Đỗ Thế Hiếu 2013362 62KDE 0168992175 3

31 Lương Quốc Khánh 1502760 60HK1 0988123072 3

32 Ngô Thị Minh Hằng 6160 60DT2 0984270428 3

33 Nguyễn Đình Thành 1538761 61XE1 342062999 3

34 Trần Anh Huy 45260 60XE2 333160607 3

35 Nguyễn Văn Hiệp 354259 59VL1 0985017208 3

36 Nguyễn Tường Linh 192359 59VL1 0357584903 3

37 Vũ Thị Thu Hà 2002360 60KDF 0789359386 4

38 Nguyễn Hoàng Hải 2000160 60KDF 0963235296 4

39 Phạm Văn Thạch 2031461 61KDE 0942431530 4

40 Nguyễn Đức Trung 2037061 61KDF 0393238181 4
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41 Phạm Duy Lâm 2000162 62KDE 01236918858 4

42 Nguyễn Trung Hiếu 2013762 62KDE 0981504265 4

43 Phùng Văn Thế 37360 60HK1 0972920167 4

44 Đoàn Vũ Mai Phương 1509360 60MNE 0979708838 4

45 Trần Duy Phương 181061 61XE1 332301717 4

46 Lưu Gia Trung 52360 60XE2 904096001 4

47 Trần Thanh Long 408059 59VL1 0359740396 4

48 Mạc Thị Nga 119959 59VL1 0354993607 4

49 Hoàng Thị Minh Thu 2035960 60KDF 01216464250 5

50 Vũ Kim Anh 2003160 60KDF 0936137929 5

51 Phạm Văn Tùng 2039561 61KDE 01673359837 5

52 Trần Công Hoan 2013861 61KDF 0969341540 5

53 Trần Thanh Hương 2016962 62KDE 0386189409 5

54 Nguyễn Thế Luân 2023162 62KDE 968952699 5

55 Vũ Quốc Tưởng 135260 60HK2 0363702476 5

56 Đặng Tuấn Anh 10880 60MNE 0941757062 5

57 Hoàng Quang Hưng 1519561 61XE1 974879046 5

58 Đỗ Công Anh Vũ 1511760 60XE2 941460026 5

59 Nguyễn Đình Tạo 547559 59VL1 0973564634 5

60 Nguyễn Văn Tiệp 388859 59VL1 0987543012 5

61 Trần Anh Hào 2005060 60KDF 0967398268 6

62 Trần Gia Chính 204261 61KDE 0987364252 6

63 Lương Hữu Văn 2040061 61KDE 0983390937 6

64 Nguyễn Thị Phương Linh 2021061 61KDF 0347183451 6

65 Đinh Quang Anh 2000562 62KDE 0932449986 6

66 Lê Hữu Nam 2026162 62KDE 934565401 6

67 Nguyễn Quế Hiếu 199460 60HK2 0961334093 6

68 Nguyễn Hạnh Hoa 155760 60DT2 0976832143 6

69 Chu Tiến Anh 1501061 61XE2 834301098 6

70 Nguyễn Tuấn Hiệp 146560 60XE2 362795509 6

71 Nguyễn Như Vinh 314159 59VL1 0866543690 6

72 Phan Trần Vũ 469759 59VL1 0965286586 6

73 Đào Thị Mai 2027960 60KDF 0389715113 7

74 Trương Nhật Minh Châu 2003561 61KDE 0961584007 7

75 Nguyễn Hà Vi 2040261 61KDE 0339217788 7

76 Nguyễn Kiên Tố 2034861 61KDF 0944628387 7

77 Mai Thị Lan Anh 2001662 62KDE 0946013649 7

78 Lê Đức Thắng 2032762 62KDE 941468286 7

79 Đinh Hải Trung 1555460 60HK1 0355626926 7

80 Phạm Thị Quỳnh 51260 60DT2 0981017593 7
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81 Nguyễn Đức Hoàng 1517761 61XE2 922941098 7

82 Trần Minh Chung 110060 60XE2 365017358 7

83 Phạm Minh Vương 256559 59VL1 0776324828 7

84 Nguyễn Thị Thanh Hoa 13560 60VL1 0374526051 7

85 Đỗ Hồng Nhung 2017960 60KDF 0946194716 8

86 Lê Thuỳ Dương 2006961 61KDE 0353779595 8

87 Lê Trịnh Hồng Đức 2009661 61KDE 01655619168 8

88 Bùi Nhật Siêu 2029961 61KDF 0964857223 8

89 Nguyễn Minh Anh 2002062 62KDE 01699633567 8

90 Nguyễn Đức Thắng 2032862 62KDE 1677060394 8

91 Trần Hữu Đức 70560 60HK2 0818505319 8

92 Đào Thùy Linh 1542060 60MNE 0942079091 8

93 Nguyễn Xuân Tâm 203361 61XE2 354097666 8

94 Nguyễn Hải Bằng 73360 60XE2 967086669 8

95 Ngọ Tiến Dũng 505259 59VL2 0352861596 8

96 Đỗ Văn Dương 123059 59VL2 0373580510 8

97 Nguyễn Phi Hùng 2010260 60KDF 0357809449 9

98 Nguyễn Hà Trung Hiếu 2013161 61KDE 0985455817 9

99 Phạm Hoàng Huy 2017161 61KDE 0355768899 9

100 Trần Thế Đại 2007861 61KDF 0971720271 9

101 Vũ Tôn Thiên Châu 2003662 62KDE 0934643012 9

102 Tạ Thu Thảo 2034062 62KDE 01682436667 9

103 Vũ Hồng Quảng 98260 60HK2 0941934830 9

104 Hoàng Lê Văn Minh 1509660 60MNE 0983932305 9

105 Vũ Văn Kiên 131561 61XE2 394598282 9

106 Trần Hoàng Lâm 180860 60XE2 947206976 9

107 Nguyễn Thế Đức 259359 59VL2 0388693186 9

108 Nguyễn Văn Nam 498559 59VL2 0987747401 9

109 Cao Xuân Hoà  2003260 60KDF 0968769728 10

110 Bùi Duy Long 2021861 61KDE 0961645998 10

111 Phạm Hoàng Lâm 2018961 61KDE 0964770132 10

112 Phạm Mai Phương 2027961 61KDF 0866728498 10

113 Trịnh Hùng Cường 2005362 62KDE 01636615838 10

114 Nguyễn Văn Thiện 2034662 62KDE 1666708605 10

115 Nguyễn Đình Phương 1553060 60HK2 0358666336 10

116 Nguyễn Minh Dương 40460 60MNE 0986269497 10

117 Phạm Văn Thu 223961 61XE2 385013065 10

118 Nguyễn Văn Huy 126260 60XE2 961013441 10

119 Đặng Quang Thọ 344559 59VL2 0986147461 10

120 Trịnh Bá Tuấn 529059 59VL2 0967848850 10


